	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN CHÂU
[bookmark: _GoBack]TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG
ĐỀ CHÍNH THỨC


	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS CẤP TRƯỜNG
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Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)

	(Đề thi gồm 03 trang)
	



I. PHẦN CHUNG (6,0 điểm)
Câu 1.Đặt một hiệu điện thế U = 12V vào hai đầu một điện trở. Cường độ dòng điện là 2A. Nếu tăng hiệu điện thế lên 1,5 lần thì cường độ dòng điện là
	A. 3A.	B. 1A.                                   C. 0,5A.              D. 0,25A.
[bookmark: c13]Câu 2: Quan sát trường hợp quả bóng rơi chạm đất, nó nảy lên. Trong thời gian nảy lên thế năng và động năng của nó thay đổi như thế nào?
	A. Động năng tăng, thế năng giảm.	B. Động năng và thế năng đều tăng.
	C. Động năng và thế năng đều giảm.	D. Động năng giảm, thế năng tăng.
Câu 3: Để cày một sào đất, nếu dùng trâu cày thì mất 2 giờ, nếu dùng máy cày thì mất 20 phút. Hỏi trâu hay máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?
A. Máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn 3 lần.
B. Máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn 6 lần.
C. Máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn 5 lần.
D. Máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn 10 lần.
Câu 4 : Từ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế đối với hai điện trở R1, R2 trong hình vẽ. Điện trở R1, R2 có giá trị là
[image: Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chân trời sáng tạo Bài 17 (có đáp án): Điện trở. Định luật Ohm]
	A. R1 = 5Ω; R2 = 20Ω	B. R1 = 10Ω; R2 = 5Ω
	C. R1 = 5Ω; R2 = 10Ω	D. R1 = 20Ω; R2 = 5Ω
Câu 5: Một vật thể bằng sắt để ngoài trời, sau một thời gian bị gỉ. Hỏi khối lượng của vật thay đổi thế nào so với khối lượng của vật trước khi gỉ?
	A. Tăng         	B. Giảm             C. Không thay đổi            D. Không thể biết
[image: Hướng dẫn sơn lại bề mặt sắt thép bị tàn phá bởi rỉ sét | Tongkhoson.com]
Câu 6. Dãy dung dịch/chất lỏng nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành đỏ?
	A. HNO3, H2O, H3PO4.	B. CH3COOH, HCI, HNO3.
	C. HBr, H2SO4, H2O.		D. HCI, NaCI, KCI.
Câu 7. Trong các dung dịch sau: dung dịch NaCl, dung dịch HC1, dung dịch giấm ăn và dung dịch đường saccharose, các dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ là
	A. dung dịch NaCl và dung dịch HCl.	
	B. dung dịch HCl và dung dịch giấm ăn.
	C. dung dịch NaCl và dung dịch giấm ăn.	
	D. dung dịch giấm ăn và dung dịch đường saccharose.
Câu 8: Để điều chế MgSO4 người ta có thể cho cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau?
A. Mg(OH)2 và CuSO4.			B. MgCl2 và H2SO4.
C. Mg(OH)2 và SO3.				D. Mg(OH)2 và H2SO4.

Câu 9. Thành phần nào dưới đây không thuộc thành phần cấu tạo chính của tế bào?
	A. Màng tế bào               
	B. Tế bào chất

	C. Thành tế bào              
	D. Nhân/vùng nhân


Câu 10. Quan sát hình sau và cho biết, thí nghiệm chứng minh điều gì?
[image: ]
A. Thực vật và động vật đều quang hợp vào ban ngày giải và phóng khí CO2 để cung cấp cho quá trình hô hấp vào ban đêm. Hoạt động hô hấp tạo ra khí O2 là nguyên liệu cho quang hợp.
B. Thực vật quang hợp giải phóng khí CO2 cung cấp cho quá trình hô hấp của động vật (chuột). Đồng thời hoạt động hô hấp của động vật thải ra khí O2 là nguyên liệu cho quá trình quang hợp ở thực vật.
C. Thực vật và động vật đều quang hợp vào ban ngày giải và phóng khí O2 để cung cấp cho quá trình hô hấp vào ban đêm. Hoạt động hô hấp tạo ra khí CO2 là nguyên liệu cho quang hợp.
D. Thực vật quang hợp giải phóng khí O2 cung cấp cho quá trình hô hấp của động vật (chuột). Đồng thời hoạt động hô hấp của động vật thải ra khí CO2 là nguyên liệu cho quá trình quang hợp ở thực vật.
Câu 11. Khi xét nghiệm ADN để nhận lại họ hàng nhiều năm bị thất lạc do chiến tranh, người ta thu được kết quả như hình dưới đây:
	             Allele                                   
Đối tượng  
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Đối tượng 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đối tượng 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đối tượng 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đối tượng 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Biết rằng, đối tượng 3 (ĐT 3) nhỏ nhất khoảng 10 tuổi, đối tượng 1 (ĐT 1) lớn nhất trên dưới 60 tuổi, 2 đối tượng 2 và 4 (ĐT 2 và ĐT 4) có độ tuổi xấp xỉ nhau khoảng 30 tuổi. Sau khi đọc kết quả này, dịch vụ xét nghiệm ADN trả về cho họ kết quả như hình trên và các kết luận sau:
(1) Cả 4 người đều có quan hệ huyết thống với nhau.
(2) Đối tượng 1 và 2 có quan hệ họ hàng gần hơn đối tượng 3 và 4.
(3) Đối tượng 1 và 2 có quan hệ họ hàng gần hơn đối tượng 2 và 3.
(4) Đối tượng 3 và 4 có quan hệ họ hàng xa nhất.
Tổ hợp nhận định kết luận chính xác là
A. (1) đúng, (2) đúng, (3) sai, (4) đúng.           
B. (1) đúng, (2) sai, (3) đúng, (4) đúng.
C. (1) đúng, (2) sai, (3) sai, (4) đúng.              
D. (1) đúng, (2) đúng, (3) sai, (4) đúng.
Câu 12. Quan sát số lượng nhiễm sắc thể trong một tế bào mô bì lá của cây đậu Hà Lan thấy có 14 nhiễm sắc thể. Cho các nhận định sau:
1. Tế bào hạt phấn của cây đậu Hà Lan có 7 NST.
2. Đậu Hà Lan có 14 cặp NST tương đồng.
3. Chắc chắn có 1 cặp NST đặc biệt quy định giới tính.
4. Tế bào sinh dưỡng của cây đậu Hà Lan có bộ NST 2n = 14.
Các nhận định đúng là
A. 1, 2.			B. 2, 3.			C. 3, 4.		D. 4, 1.
II. PHẦN RIÊNG (14,0 điểm)
Câu 1: (3,0 điểm)
1.Nội dung thi đấu hai môn phối hợp được tổ chức tại một Đại hội thể dục thể thao gồm hai phần đua liên tiếp là đua xe đạp và chạy bộ. Ở phần đua xe đạp, các vận động viên di chuyển với cự li 42 km; phần chạy bộ vận động viên di chuyển với cự li 21 km, coi chuyển động của các vận động viên là thẳng đều, đường đua thẳng.
Phần đua xe đạp bắt đầu lúc 5 giờ 00 phút, vận động viên A xuất phát với tốc độ  42 km/h, vận động viên B xuất phát với tốc độ v2.
a) Sau khi xuất phát được 10 phút, vận động viên A đã di chuyển nhiều hơn vận động viên B một đoạn 1 km. Xác định tốc độ của vận động viên B?
b) Vận động viên A kết thúc phần đua xe đạp chuyển sang phần đua chạy bộ với tốc độ 15 km/h.
+ Tại thời điểm vận động viên A đã chạy bộ được 5 phút thì vận động viên B đang ở vị trí nào so với vị trí kết thúc phần đua xe đạp?
+ Vận động viên B kết thúc phần đua xe đạp chuyển sang phần đua chạy bộ với tốc độ 18 km/h thì hai vận động viên gặp nhau lúc mấy giờ?
	2. Một thanh nhẹ gắn vào sàn tại B như Hình 1. Tác dụng lên đầu A lực kéo F = 100N theo phương ngang. Thanh được giữ cân bằng nhờ dây AC. Tìm lực căng của dây biết α = 30o.
	[image: Bài tập Momen lực, quy tắc Momen lực, vật lí lớp 10 124]Hình 1





Câu 2(2,5 điểm)
1. Khi pha trà, người ta bỏ vào ấm sứ 50 gam trà, cả ấm sứ và trà đều ở nhiệt độ phòng là 30°C, sau đó rót 250 gam nước sôi ở 1000C vào ấm sứ. Khi có cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước trà trong ấm là 80°C. Thời gian pha trà diễn ra rất nhanh, có thể bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường và sự hóa hơi. Tính khối lượng của ấm sứ
	2. Sau đó người ta muốn uống trà đá và thực hiện như sau: Rót 150 gam nước trà đã pha vào một cốc sứ có khối lượng 100 gam, để nguội đến 40°C và thả vào cốc nước trà 100 gam nước đá ở -10°C. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt giữa hệ với môi trường. Chứng tỏ rằng nước đá chưa tan hết và tính khối lượng nước đá còn lại khi có cân bằng nhiệt, Cho nhiệt dung riêng của nước, trà và nước trà đều là c1 = 4200 J/kg.K, của sứ là c2 = 800 J/kg.K, của nước đá là c3 = 2100 J/kg.K, nhiệt nóng chảy của nước đá là λ = 3,4.105 J/Kg.
Câu 3. (1,5 điểm)
Kích thước của một viên gạch đỏ đặc là 20 cm x 15 cm x 5 cm. Gạch có khối lượng riêng là 2500 kg/m³.
a) Tính áp lực mà một viên gạch gây ra khi đặt viên gạch nằm ngang trên mặt đất.
b) Tính áp suất lớn nhất và áp suất nhỏ nhất mà một viên gạch có thể gây ra khi đặt cân bằng trên mặt đất nằm ngang.
c) Ta có thể chồng các viên gạch lên cao nhiều nhất bao nhiêu viên mà mặt đất không bị lún? Biết áp suất lớn nhất của các viên gạch mà mặt đất có thể chịu được là 10800 Pa.
Câu 4. (5,0 điểm) ●
●
R1
R2
R4
R3
A
U
Hình 2
A
M
N
C




   Cho mạch điện như Hình 2, trong đó U = 24 V, R1= 12, R2 = 9, R4 = 6, R3 là một biến trở, ampe kế có điện trở không đáng kể.

a) Cho  R3 = 6. Tìm cường độ dòng điện qua các điện trở R1, R3 và số chỉ của ampe kế.	
b) Thay ampe kế bằng vôn kế có điện trở rất lớn. Tìm R3 để số chỉ của vôn kế là 16V. Nếu điện trở của R3 tăng thì số chỉ của vôn kế thay đổi thế nào?
       
Câu 5. (2 điểm) 
	Trong một triển lãm nghệ thuật, người ta treo bức tranh AB trên tường và đặt gương phẳng PQ trên sàn nhà phẳng nằm ngang để khách tham quan có thể ngắm bức tranh qua gương. Các giá trị kích thước và khoảng cách được cho trên hình 3. Bạn Nam đến triển lãm, đứng thẳng trên sàn nhà và đối diện với bức tranh để quan sát ảnh của bức tranh qua gương, khoảng cách từ mặt sàn tới mắt của bạn Nam là 1,6 m. Bỏ qua độ dày của gương và bức tranh.
a) Vẽ hình để chỉ ra vùng không gian mà khi mắt đặt trong đó, bạn Nam nhìn được toàn bộ ảnh của bức tranh qua gương. 
b) Bạn Nam phải đứng cách bức tường trong phạm vi nào để có thể nhìn được toàn bộ ảnh của bức tranh qua gương.

	[image: ]Hình 3



  












    
	                               HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
Năm học 2024 – 2025
Môn: KHTN 1 - PHÂN MÔN VẬT LÍ
I.PHẦN CHUNG (6,0 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	D
	B
	D
	A
	B
	B
	D
	C
	D
	A
	D



II. PHẦN RIÊNG (14,0 điểm) 
Câu 1( 3 điểm)

	1.a
	   Tốc độ của vận động viên B:


	0,5

	1.b
	Thời gian thực hiện phần đua xe đạp của vận động viên A và B lần lượt là:


Do đó, tại thời điểm vận động viên A đã chạy bộ được 5 phút thì vận động viên B vẫn đang thực hiện phần đua xe đạp và cách vị trí kết thúc phần đua xe đạp là:


	0,75

	
	Gọi t là thời gian từ lúc xuất phát đua xe đạp đến khi 2 vận động viên gặp nhau tại phần chạy bộ.

Khi gặp nhau: 
Vậy hai vận động viên gặp nhau lúc 5+2=7 (h)

	0,75

	2
	[image: A diagram of a straight line
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	Áp dụng quy tắc mômen lực với trục quay qua B ta có
MF = MT 
F.AB = T.AB.sinα
	0.5

	
	Thay số tính được T = 200N
	0.5



Câu 2 ( 2,5 điểm)
	1
	 Gọi khối lượng của trà m1, khối lượng của ấm sứ m2, khối lượng của nước đá m3
Nhiệt lượng thu vào của ấm sứ và trà:



Nhiệt lượng toả ra của nước sôi:  J
Ta có phương trình cân bằng nhiệt:

 kg
	0,25

0, 25
0,25
0,25

	
	2.Nhiệt lượng toả ra của cốc sứ và trà để hạ từ 400C xuống 00C:

 J
Nhiệt lượng để 100 g nước đá thu vào để tăng lên 00C:

 J
Nhiệt lượng thu vào để 100 g nước đá tan hết ở 00C.

 J

Ta thấyJ do đó nước đá chưa tan hết nên nhiệt độ cân bằng là 00C

Gọi   là khối lượng nước đá còn lại sau khi có cân bằng nhiệt.


	0,25

0,25

0,25

0,25


0,5




Câu 3(1,5 điểm)
	a
	Áp lực viên gạch gây ra bằng trọng lượng của nó:
  F = P = 10DV = 37, 5(N)
	0,25

	b
	  Áp suất lớn nhất: Pmax = F/S min = 37,5/ 0,0075 =  5000(Pa)
	0,25

	
	   Áp suất nhỏ nhất: Pmin =F/ S max = 37,5/ 0,03 = 1250(Pa)
	0,25

	c
	Đề số viên gạch nhiều nhất ta đặt sao cho áp suất mỗi viên gây ra là nhỏ nhất. 
	0,25

	
	 n. Pmin  ≤ P suy ra n = 10800/1250 = 8,64 
	0,25

	
	Vậy số viên gạch chồng lên nhiều nhất để mặt đất không bị lún là 8 viên.
	0,25



Câu 4(5 điểm)
	1.
	a). Cường độ dòng điện qua các điện trở R1, R3 và số chỉ am pe kế:
* Do ampe kế có điện trở không đáng kể, mạch điện có dạng như hình vẽ:

●
●
R1
R2
R4
R3
U
I2
I
I3
I4
I1









	0,5

	
	


* I1  = 2 A,     + R234 = R2 +  = 12 ,   

+ I3 = I4 =  = 1 A. 
	1

	
	* Quay về sơ đồ gốc: IA = I1 + I3 = 3 A,  Vậy ampe kế chỉ 3 A.
	0,5

	
	b). Tìm R3 và nhận xét về số chỉ Vôn kế.

* Thay ampe kế bằng vôn kế: Mạch có dạng:  nt R4.
●
●
R1
R2
R4
R3
V
U
I1
I2
I
I4
M
N
A
C








	 
0,5

	
	+ Ta có UAM = U1 = U – UMN = 24 – 16 = 8 V

+ I1 =  A


 + Mặt khác: I1 =  
+ Lại có: UMN = UMC + UCN = I1R3 + IR4 


Thay số: 16 =  Suy ra: R3 = 6 
	0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

	
	* Điện trở tương đương toàn mạch 

               RAB = 


Do vậy khi R3 tăng  điện trở toàn mạch tăng cường độ dòng điện mạch chính 






I = I4 =  giảm  U4 = I.R4 giảm  U2 = U – U4 tăng  I2 =  tăng  

I1 = I – I2 giảm U1 = I1R1 giảm. Vậy UMN = U – U1 sẽ tăng lên, tức là số chỉ của vôn kế tăng.
	  0,5


0,25


0,5



Câu 5.( 2 điểm)

	a
	+ Lấy A' đối xứng với A, B' đối xứng với B qua mặt sàn.
+ Từ A' vẽ hai tia qua P và Q, từ B' vẽ hai tia qua P và Q.
+ Vùng đậm giữa hai tia A'Q và B'P là thị trường của gương để quan sát tất cả các điểm từ A đến B.
[image: ]

	0,5




0,5

	
	



b. Trong hình, phạm vi đứng của bạn Nam là từ G đến H trên sàn. Ta đặt khoảng cách từ tường đến các điểm P, Q, G, H lần lượt là là m,  m, , 

Ta có:  m

 m

Vậy 
	0,25

0,25
0,25

0,25






HẾT
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